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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRI TÔN                                          Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 
   TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 29/2020/HS-ST  

Ngày: 30-10-2020  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN-TỈNH AN GIANG 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Văn Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Vanh Si Tha; 

2. Ông Huỳnh Văn Minh. 

- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: ông Trần Văn Quới - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Tri Tôn. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn tham gia phiên tòa: Bà Trầm 

Ngọc Minh Thư - Kiểm sát Viên. 

Ngày 30 tháng 10 năm 2020  t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn  tỉnh An 

Giang    t    s  th m công khai v  án h nh s  th   ý số 23/2020/TLST-HS ngày 01 

tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 24/2020/QĐXXST-HS ngày 

12 tháng 10 năm 2020  đối với các bị cáo: 

1. Chau B  sinh năm 1989, n i sinh: huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang.  

Đăng ký hộ kh u thường trú: ấp P L   ã Ô L  huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang; n i cư 

trú: ấp P L   ã Ô L, huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang; nghề nghiệp: buôn bán; tr nh độ văn 

h a  học vấn : 0/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Đ o Phật; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Chau B1 và bà Néang T; vợ Neáng Chanh Đ  sinh năm 1990 và có 02 con, 

con  ớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2016; anh  chị em c  06 người  bị cáo  à ngưới thứ 

2; tiền án  tiền s : Không; nhân thân: Không; bị b t t m gi   t m giam t  ngày 05-5-2020 

đến nay  bị cáo c  m t.  

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Đỗ Khoa Kh – Trợ giúp viên pháp  ý của Trung 

Tâm trợ giúp pháp  ý Nhà nước tỉnh An Giang  c  m t; 

2. Chau R  sinh năm 1981  n i sinh: huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang. 

Đăng ký hộ kh u thường trú: ấp P Long   ã Ô L  huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang; 

n i cư trú: ấp P Long   ã Ô L  huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang; nghề nghiệp: buôn bán; 

tr nh độ văn h a  học vấn : 0/12; dân tộc: Khmer; giới tính: Nam; tôn giáo: Đ o Phật; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Chau Sà R  sinh năm 1951 và bà N ang Sa M  đã chết ; vợ 

Neáng Sóc Th  sinh năm 1982 và có 02 con, con  ớn sinh năm 2006  nhỏ sinh năm 2015; 
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anh  chị em có 06 người  bị can  à ngưới thứ nhất; tiền án  tiền s : Không; nhân thân: 

Không; bị b t t m gi   t m giam t  ngày 05-5-2020 đến nay  bị cáo c  m t.  

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Phước T – Trợ giúp viên pháp  ý của Trung 

Tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh An Giang  c  m t. 

Người bị hại:  

- Chau B  sinh năm 1989  bị cáo trong v  án , n i cư trú: ấp P L   ã Ô L  huyện 

Tri Tôn  tỉnh An Giang; 

- Chau R  sinh năm 1981  bị cáo trong v  án , n i cư trú: ấp P Long   ã Ô L, 

huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Chau B1, sinh năm 1967  n i cư trú: ấp P L   ã Ô L  huyện Tri Tôn  tỉnh An 

Giang  c  m t; 

- Bà Neáng Sóc C  sinh năm 1980  n i cư trú: ấp P Long   ã Ô L  huyện Tri Tôn  

tỉnh An Giang  c  m t. 

Người làm chứng: 

- Bà Neáng Sô M  sinh năm 1968  v ng m t; 

- Ông Chau Tha R  sinh năm 2006  v ng m t; 

- Bà Neáng Sóc Th  sinh năm 1982  v ng m t.  

Người phiên dịch tiếng Khmer: ông Chau Sông  n i cư trú: ấp P L   ã Ô L  huyện 

Tri Tôn  tỉnh An Giang. 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung v  án 

được t m t t như sau:  

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28-12-2019, t i khu v c ấp P Long   ã Ô L  huyện Tri 

Tôn  tỉnh An Giang. Do c  tranh chấp trong việc khai thác hoa  ợi t  nước, trái cây Thốt 

Nốt  khi Chau B đang  ấy nước Thốt Nốt th  Chau R đến hỏi chuyện và  ảy ra cải nhau. 

Chau B cầm dao dọa ch m Chau R th  được căn ngăn  sau đ  B tiếp t c công việc th  

Chau R cầm cây đòn gánh bằng hai tay đánh  iên tiếp 02 cái t  phải sang trái trúng vào 

vùng  ưng và cẳng tay của Chau B, B ch y  ấy 01 cây dao qu o cầm trên tay phải rồi rượt 

ném R nhưng không trúng. B đến nh t dao qu o th  bị R ôm quật  àm cả hai ngã  uống 

đất  dao qu o văng ra cách khoảng 01m  B nằm đối diện trên người R, 02 tay B bị R khóa 

gi    i. Lúc này  B vùng vẫy chồm  ấy được dao quáo cầm tay phải trong khi tay trái và 

người bị R ôm ch t  B ch m một cái theo hướng t  trên  uống trúng vào đầu của R, R 

đưa tay phải  ên đỡ thì bị B ch m tiếp 03 cái vào tay phải và vùng tráng của R th  được 

mọi người can ngăn  R được đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để điều trị. 

Đến ngày 13-01-2020 R  uất viện  còn B điều trị t i phòng khám tư của Bác sĩ. 
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Ngày 29-4-2020, Chau B, Chau R bị kh i tố  ngày 05-5-2020 bị b t t m giam để 

điều tra. 

Vật chứng thu gi : 

- 01 cây dao qu o dài 58cm   ưỡi dao bằng kim  o i màu đen dài 34cm  n i rộng 

nhất của  ưỡi dao 05cm  n i hẹp nhất của  ưỡi dao 2 8cm  cán tròn bằng tre dài 24cm  

đường kính cán 04cm, cán c  khâu kim  o i màu đỏ đen; 

- 01 cây đòn gánh bằng tre  thân dẹp  dài 1 62m  n i rộng nhất phần đầu đòn gánh 

 à 5 5cm  n i hẹp nhất phần đầu đòn gánh  à 05cm  n i rộng nhất phần thân đòn gánh  à 

07cm  n i hẹp nhất phần thân đòn gánh là 5,5cm; 

- 01 cây đòn gánh bằng tre  thân dẹp  dài 1 6m  n i rộng nhất phần thân đòn gánh 

là 07cm  n i hẹp nhất phần thân đòn gánh là 05cm  hai đầu đòn gánh phẳng 4 2cm  n ng 

01kg. 

Theo kết  uận giám định pháp y về thư ng tích số 134/2020/TgT và 135/20/TgT 

cùng ngày 06-4-2020 của Trung tâm pháp y S  Y tế tỉnh An Giang kết  uận: 

 Chau R: Sẹo đính phải kích thước 04 x 0 3cm  mờ phẳng; sẹo đính trái kích thước 

4,5 x 0 2cm  mờ phẳng; sẹo trán trái kích thước 0 7 x 0 2cm  rất mờ; sẹo m t trong sau 

1/3 dưới cẳng tay phải kích thước 1 5   0 4cm; Sẹo mu bàn tay phải kích thước 4 2   

0 3cm  đứt gân duỗi ng n III  IV bàn tay phải đã ph u thuật nối gân  gây c  tất nhẹ; Sẹo 

mu bàn tay phải t  khớp đốt bàn tay ng n II qua khớp đốt ng n III-IV kích thước 07 x 

0 1cm  nằm ngang. Tỷ  ệ tổn thư ng c  thể do tất cả thư ng tích gây nên  à 14%. 

Chau B: Sưng nề 1/3 dưới cẳng tay phải không tồn t i; gãy 1/3 dưới  ư ng tr  

phải. Tỷ  ệ tổn thư ng c  thể do tất cả thư ng tích gây nên  à 11%. 

Trong quá tr nh điều tra  truy tố và t i phiên tòa các bị cáo Chau B, Chau R khai 

nhận toàn bộ hành vi ph m tội của m nh như nội dung cáo tr ng. 

Bị cáo Chau B khai nhận: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28-12-2019, t i khu v c ấp 

P Long, xã Ô L  huyện Tri Tôn  tỉnh An Giang. Do c  tranh chấp trong việc khai thác 

nước, trái t  cây Thốt Nốt  khi Chau B đang  ấy nước Thốt Nốt th  Chau R đến hỏi 

chuyện và  ảy ra cải nhau. Chau B cầm dao dọa ch m Chau R th  được căn ngăn  sau đ  

B tiếp th c công việc th  Chau R cầm cây đòn gánh bằng hai tay đánh  iên tiếp 02 cái t  

phải sang trái trúng vào vùng  ưng và cẳng tay của Chau B, B ch y  ấy 01 cây dao qu o 

cầm trên tay phải rồi rượt n m R nhưng không trúng. B đến nh t dao qu o th  bị R ôm 

quật  àm cả hai ngã  uống đất  dao qu o văng ra cách khoảng 01m  B nằm đối diện trên 

người R, 02 tay B bị R kh a gi    i. Lúc này  B vùng vẫy và dùng tay phải chồm  ấy 

được dao quáo, còn tay trái và người thì bị R ôm ch t  B ch m một cái theo hướng t  trên 

 uống trúng vào đầu của R, R đưa tay phải  ên đỡ  iền bị B ch m tiếp 03 cái trúng vào tay 

phải và vùng tráng của R  sau đ  được mọi người can ngăn. 

Bị cáo Chau R khai nhận phù hợp với nội dung v  án  phù hợp với  ời khai của 

Chau B  thống nhất theo  ời khai của Chau B và diễn biến t i phiên tòa. 
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Lời khai của người bị hại, người liên quan và người làm chứng: Chau B, Chau R, 

Chau B1, Néang Sô M, Neáng Sóc Th, Chau Tha R, Võ Văn Đ tr nh bày như nội dung v  

án đã nêu.  

Ông Chau B1  à cha của Chau B đã bồi thường cho bị h i Chau R số tiền 

10.000.000 đồng  bà Neáng Sóc C  à chị của Chau R đã đồi thường cho bị h i Chau B số 

tiền 2.000.000 đồng. t i phiên tòa bị h i Chau B và Chau R không yêu cầu bồi thường 

thêm. 

Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa Kiểm sát viên  các bị cáo  các bị h i và người 

tham gia tố t ng khác không c  ý kiến hay khiếu n i g  về kết  uận giám định. 

Bản cáo tr ng số 23/CT-VKSTT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tri Tôn truy tố các bị cáo Chau B, Chau R về tội “Cố ý gây thư ng tích” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ  uật h nh s . 

Đ i diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố t i phiên tòa vẫn gi  nguyên quyết định 

truy tố các bị cáo Chau B, Chau R về tội “Cố ý gây thư ng tích” theo điểm đ khoản 2 

Điều 134 Bộ  uật h nh s  như nội dung cáo tr ng. Sau khi đánh giá tính chất v  án  mức 

độ nghiêm trọng của hành vi ph m tội  phân tích các t nh tiết tăng năng  giảm nhẹ  đề 

nghị Hội đồng   t   : 

Áp d ng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b  điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51; Điều 

54 Bộ  uật h nh s ; 

 X  ph t bị cáo Chau B t  01 (một  năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Cố ý gây thư ng tích”;  

X  ph t bị cáo Chau R t  09 (chín) tháng đến 01 (một  năm tù về tội “Cố ý gây 

thư ng tích”.  

Về trách nhiệm dân s : Do các bị h i không c  yêu cầu bồi thường  nên không đề 

cập giải quyết.  

Đối với ông Chau B1 cha bị cáo B, bà Néang Sóc C chị bị cáo R đã bồi thường tiền 

thiệt h i cho các bị h i  ông B1 và bà C không c  yêu cầu đối với số tiền đã bồi thường 

nên không xem xét. 

          Về vật chứng của v  án: Đề nghị áp d ng Điều 46  Điều 47 Bộ  uật h nh s ; Điều 

106 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; 

Tuyên tịch thu tiêu hủy các vật chứng mà các bị cáo dùng  àm công c  th c hiện 

hành vi ph m tội  không c  giá trị s  d ng  gồm: 

 - 01 cây dao qu o dài 58cm   ưỡi dao bằng kim  o i màu đen dài 34cm  n i rộng 

nhất của  ưỡi dao  à 05cm  n i hẹp nhất của  ưỡi dao  à 2 8cm  cán tròn bằng tre dài 

24cm  đường k nh cán  à 04cm c  khâu kim  o i màu đỏ đen; 

- 01 cây đòn gánh bằng tre  thân dẹp  dài 1 62m  n i rộng nhất phần đầu đòn gánh 

 à 5 5cm  n i hẹp nhất phần đầu đòn gánh  à 05cm  n i rộng nhất phần thân đòn gánh là 

07cm  n i hẹp nhất phần thân đòn gánh  à 5 5cm; 
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- 01 cây đòn gánh bằng tre  thân dẹp  dài 1 6m  n i rộng nhất phần thân đòn gánh 

là 07cm  n i hẹp nhất phần thân đòn gánh  à 05cm  hai đầu đòn gánh phẳng 4 2cm  n ng 

01kg. 

Người bào chữa cho bị cáo Chau B: Thống nhất với nội dung cáo tr ng và các t nh 

tiết tăng n ng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  như nội dung  uận tội của đ i diện Viện 

kiểm sát  đề nghị  em   t áp d ng thêm t nh tiết quy định t i khoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

h nh s  như bị cáo c  nhân thân tốt   à người dân tộc Khmer nên tr nh độ am hiểu pháp 

 uật c  phần h n chế  c  phần  ỗi của bị h i  hoàn cảnh gia đ nh kh  khăn về kinh tế  là 

tr  cột chính trong gia đ nh  c  bác ruột Neáng Pâu  à người c  công với cách m ng nên 

xem xét áp d ng Điều 54 và Điều 65 Bộ  uật h nh s      mức án dưới khung h nh ph t 

thấp nhất và cho bị cáo được hư ng án treo. Về trách nhiệm dân s   hai bị cáo đồng thời 

 à bị h i trong v  án đã thoả thuận bồi thường cho nhau, cả hai không c  yêu cầu bồi 

thường thêm  đề nghị ghi nhận. 

Người bào chữa cho bị cáo Chau R: Thống nhất về tội danh mà Viện kiểm sát đã 

truy tố và các t nh tiết tăng n ng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  mà đ i diện Viện kiểm 

sát đã đề nghị. Tuy nhiên, đề nghị  em   t bị cáo c  nhân thân tốt   à người dân tộc 

Khmer nên tr nh độ am hiểu pháp  uật c  phần h n chế  hoàn cảnh gia đ nh kh  khăn về 

kinh tế   à tr  cột chính trong gia đ nh  đã kh c ph c hậu quả cho bị h i nên  em   t cho 

bị cáo được hư ng án treo. Về trách nhiệm dân s   đề nghị công nhận s  thoả thuận bồi 

thường của các bị cáo đồng thời  à bị h i trong v  án. 

          Lời n i sau cùng  các bị cáo Chau B, Chau R đồng thời cũng  à các bị h i trong v  

án đều xin  ỗi nhau  tỏ ra hối hận và xin Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh ph t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án đã được tranh 

t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:
  

            1  Về hành vi  quyết định tố t ng của C  quan điều tra Công an huyện Tri Tôn  

Điều tra viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều 

tra  truy tố đã th c hiện đúng về th m quyền  tr nh t   thủ t c quy định của Bộ  uật Tố 

t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa  các bị cáo  nh ng người tham gia tố t ng 

khác không c  ý kiến ho c khiếu n i về hành vi  quyết định của C  quan tiến hành tố 

t ng  người tiến hành tố t ng. Do đ   các hành vi  quyết định tố t ng của C  quan tiến 

hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

 2  T i phiên tòa   ời khai nhận tội của các bị cáo B, R phù hợp với  ời khai mà các 

bị cáo đã khai nhận t i C  quan điều tra  phù hợp với  ời khai của bị h i, người  àm 

chứng  biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 22-4-2020, biên bản th c nghiệm điều 

tra ngày 10-9-2020 và các kết  uận giám định pháp y số 134/20/Tgt  số 135/20/Tgt cùng 

ngày 06-4-2020 cùng các tài  iệu  chứng cứ khác mà quá tr nh điều tra đã thu gi  được. 

T  đ   có đủ c  s  để kết  uận: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 28-12-2019, t i khu v c ấp P 

Long, xã Ô L  huyện Tri Tôn  Chau B đã th c hiện hành vi dùng dao quéo chém 04 cái 

trúng đầu  tay và vùng trán của R gây thư ng tích  với tỷ  ệ tổn thư ng c  thể  à 14%, do 
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cây dao qu o mà bị cáo s  d ng để gây ra thư ng tích cho Chau R  à  o i hung khí nguy 

hiểm nên cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn truy tố bị cáo về tội “Cố ý 

gây thư ng tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ  uật h nh s  là c  căn cứ  đúng người  

đúng tội. 

Bị cáo Chau R đã dùng hai tay cầm cây đòn gánh đánh  iên tiếp 02 cái t  phải sang 

trái trúng vào  ưng và cẳng tay của B  gây thư ng tích 11%. Do đòn gánh mà bị cáo s  

d ng  à vật cứng  dài  thên tre  à  o i hung khí nguy hiểm nên cáo tr ng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Tri Tôn truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thư ng tích” theo điểm đ 

khoản 1 Điều 134 Bộ  uật h nh s   à đúng người  đúng tội  đúng pháp  uật. 

 Các bị cáo Chau B và Chau R  à người c  đầy đủ năng   c trách nhiệm h nh s   

nhận thức được hành vi dùng dao qu o  đòn gánh đánh, chém vào vùng đầu   ưng  trán  

tay của nhau sẽ  àm ảnh hư ng nghiêm trọng đến sức khoẻ  tính m ng của cả hai bị cáo  

nhưng các bị cáo vẫn cố ý th c hiện  chỉ v  mâu thuẫn nhỏ với nhau nhưng các bị cáo 

không biết kiềm chế bản thân   i th c hiện hành vi dùng dao qu o  đòn gánh đánh trả 

nhau, trong khi c  rất nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn một cách ổn thỏa  gi  được t nh 

 àng  nghĩa   m  ngược  ai các bị cáo đã dùng b o   c để giả quyết mâu thuẫn  à vi ph m 

pháp  uật.   

[3  Hành vi của các bị cáo  à rất nguy hiểm cho  ã hội  không nh ng  âm ph m 

tr c tiếp đến sức khỏe của hai người mà còn ảnh hư ng  ấu đến t nh h nh an ninh  trật t   

an toàn  ã hội t i địa phư ng. Sức khỏe của con người  à vốn quý được pháp  uật bảo vệ  

các bị cáo  à người đã trư ng thành c  đủ nhận thức về điều đ   nhưng các bị cáo   i th c 

hiện hành vi  âm ph m tr c tiếp đến sức khỏe  ẫn nhau bất chấp hậu quả  ảy ra. Trong 

v  án này bị cáo Chau R  à người dùng đòn gánh đánh bị cáo B th trước  còn bị cáo B th 

thiếu s  kiềm chế đã dùng dao qu o ch m   i Chau R. V  vậy  cần phải áp d ng một chế 

tài h nh ph t tư ng  ứng với tính chất  mức độ th c hiện hành vi ph m tội của t ng bị 

cáo nhằm giáo d c  cải t o các bị cáo sớm tr  thành người công dân c  ích cho gia đ nh 

và  ã hội  đồng thời cũng nhằm răn đe, phòng ng a tội ph m chung.  

 4  Về t nh tiết giảm nhẹ: Các bị cáo c  s  thành kh n khai báo  ăn năn hối cải  các 

bị cáo  à người dân tộc Khmer sống   vùng kinh tế đ c biệt kh  khăn nên tr nh độ am 

hiểu pháp  uật c  phần h n chế, sau khi th c hiện hành vi ph m tội các bị cáo đã tác động 

người thân bồi thường thiệt h i cho người bị h i  t i phiên tòa các bị h i  đồng thời  à các 

bị cáo  đều  in giảm nhẹ h nh ph t cho nhau, bị cáo B th th c hiện hành vi ph m tội 

trong trường hợp c  một phần  ỗi của bị h i Chau R và cả hai bị cáo đều  à con  cháu của 

người c  công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nên các bị cáo được hư ng các 

t nh tiết giảm nhẹ theo điểm b, điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s .  

 5  Về tính tiết tăng n ng: Các bị cáo không bị áp d ng t nh tiết tăng n ng theo quy 

định t i Điều 52 Bộ  uật h nh s . 

 [6] Về trách nhiệm dân s : Do các bị h i không c  yêu cầu bồi thường nên không 

đề cập xem xét. 
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Đối với ông Chau B1 cha bị cáo B, bà Néang Sóc C mẹ bị cáo R đã bồi thường tiền 

thiệt h i cho các bị h i  ông B1 và bà C không c  yêu cầu đối với số tiền đã bồi thường 

nên không xem xét. 

 [7  Về vật chứng của v  án: C  quan điều tra đã thu gi  01 cây dao quéo dài 

58cm   ưỡi dao bằng kim  o i màu đen dài 34cm  n i rộng nhất của  ưỡi dao  à 05cm  n i 

hẹp nhất của  ưỡi dao  à 2 8cm  cán tròn bằng tre dài 24cm  đường kính cán là 04cm có 

khâu kim  o i màu đỏ đen; 01 cây đòn gánh bằng tre  thân dẹp dài 1 62m  n i rộng nhất 

phần đầu đòn gánh  à 5 5cm  n i hẹp nhất phần đầu đòn gánh  à 05cm  n i rộng nhất 

phần thân đòn gánh  à 07cm  n i hẹp nhất phần thân đòn gánh  à 5 5cm; 01 cây đòn gánh 

bằng tre  thân dẹp dài 1 6m  n i rộng nhất phần thân đòn gánh  à 07cm  n i hẹp nhất phần 

thân đòn gánh  à 05cm  hai đầu đòn gánh phẳng 4 2cm  n ng 01kg; 

Đây  à các vật chứng không c  giá trị nên tuyên bố tịch thu để tiêu hủy.  

 [8] Các Bị cáo  à người Khmer sống   vùng c  điều kiện kinh tế - xã hội đ c biệt 

kh  khăn  c  đ n  in miễn án phí nên được miễn án phí h nh s  s  th m theo quy định t i 

điểm đ khoản 1 Điều 12 Điều Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của 

 y ban Thường v  Quốc hội về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp quản  ý và s  d ng án phí 

và  ệ phí.  

           V  các  ẽ trên  

QUYẾT Đ NH  

Tuyên bố các bị cáo Chau B, Chau R ph m tội “Cố ý gây thư ng tích”. 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ  uật h nh s ; 

X  ph t bị cáo Chau B 01 (một  năm tù về tội “Cố ý gây thư ng tích”. Thời h n tù 

tính t  ngày bị t m gi   t m giam 05-5-2020 (ngày năm tháng năm năm hai nghìn không 

trăm hai mư i). 

X  ph t bị cáo Chau R 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý gây thư ng tích”. Thời h n 

tù được tính t  ngày bị b t t m gi   t m giam 05-5-2020 (ngày năm tháng năm năm hai 

ngh n không trăm hai mư i). 

Căn cứ vào các Điều 46  Điều 47 Bộ  uật h nh s ; Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh 

s ; 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao qu o dài 58cm   ưỡi dao bằng kim  o i màu 

đen dài 34cm  n i rộng nhất của  ưỡi dao  à 05cm  n i hẹp nhất của  ưỡi dao  à 2 8cm  

cán tròn bằng tre dài 24cm  đường k nh cán  à 04cm c  khâu kim  o i màu đỏ đen; 01 cây 

đòn gánh bằng tre  thân dẹp  dài 1 62m  n i rộng nhất phần đầu đòn gánh  à 5 5cm  n i 

hẹp nhất phần đầu đòn gánh  à 5cm  n i rộng nhất phần thân đòn gánh  à 07cm  n i hẹp 

nhất phần thân đòn gánh  à 5 5cm; 01 cây đòn gánh bằng tre  thân dẹp  dài 1 6m  n i rộng 
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nhất phần thân đòn gánh  à 07cm  n i hẹp nhất phần thân đòn gánh  à 05cm  hai đầu đòn 

gánh phẳng 4 2cm  n ng 01kg. 

 (Vật chứng do Chi c c thi hành án dân s  huyện Tri Tôn quản  ý theo biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 01-10-2020 của C  quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tri 

Tôn và Chi c c thi hành án dân s  huyện Tri Tôn . 

 Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của  y ban Thường v  Quốc Hội về án phí   ệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Chau B và Chau R được miễn án phí h nh s  s  th m.  

          Trong h n 15 ngày kể t  ngày tuyên án  các bị cáo  bị h i c  quyền kháng cáo. 

Trường hợp v ng m t được quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể t  ngày được giao bản 

án ho c được niêm yết. 

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

                                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận                                                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TA tỉnh (01); 

- VKS huyện Tri Tôn (02); 

- S  Tư pháp An Giang  01 ; 

- C  quan THAHS  HTTP  02 ; 

- Phòng hồ s   01 ; 

- Chi C c THADS Tri Tôn (01); 

- Bộ phận THAHS.TA  01 ; 

- Các bị cáo; 

- Các đư ng s ; 

- Lưu Hồ s ; 

- Lưu VP.                                                                                          Đoàn Văn Hùng 

 

  

 


